
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 8641/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu 

của gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

Thuộc dự toán mua sắm Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 

29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-BVT ngày 21/5/2025 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

toán mua sắm: Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số E2500230947_2505280853 ngày 28/5/2025 của 

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu 

gói thầu: Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm 

điều hòa cục bộ năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 6261/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/8/2025 về việc phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ 

năm 2025, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 

2025, thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025; 



Căn cứ Quyết định số 6605/QĐ-BVĐKBN2 ngày 19/08/2025 về việc 

Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm điều hoà cục bộ 

năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 

2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 2025; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 06/11/2025; 

Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 

Tổ Chuyên gia Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 ngày 06/11/2025 

và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Thẩm định Mua sắm 

điều hòa cục bộ năm 2025 ngày 06/11/2025; 

Xét đề nghị của Tổ Chuyên gia đấu thầu; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm điều hòa 

cục bộ năm 2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm điều hòa cục bộ 

năm 2025, bao gồm: 

 1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500230947 - 00 

- Tên gói thầu: Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

- Giá gói thầu: 1.412.502.300 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười hai 

triệu, năm trăm linh hai nghìn, ba trăm đồng chẵn./.) 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong 

nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Elecenter 

- Giá dự thầu: 1.349.605.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi 

chín triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.) 

- Giá đề nghị trúng thầu: 1.349.605.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm 

bốn mươi chín triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.) 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 



- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

 3. Thông tin nhà thầu không trúng thầu: 

Stt Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do không trúng thầu 

1 
Công ty TNHH TMDV 

Minh Minh Mart 
4300878547 

Không xếp hạng do nhà 

thầu không đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật 

2 
Công ty Cổ phần cơ điện 

lạnh Trung Chính 
0105921752 Xếp hạng thứ 2 về giá 

3 

Công ty cổ phần 

Thiết bị công nghiệp 

ASEAN 

0109160107 

Không xếp hạng do nhà 

thầu không gia hạn hiệu 

lực E-HSDT 

 4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu: 

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị và Nhà thầu 

trúng thầu căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành 

tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tài 

chính kế toán, Trưởng phòng Hành chính quản trị, các khoa/phòng/trung tâm 

liên quan và nhà thầu trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, 

SYT BN (đăng tải) 

- Lưu VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC 01 - DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 8641/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

mác/ ký 

mã hiệu 

của sản 

phẩm 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(Quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng, 

nước sản 

xuất 

Tính năng cơ bản của hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượn

g 

Đơn giá dự 

thầu (Đã 

bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)) 

Thành tiền (Đã 

bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu 

có)) 

1 

Điều hòa 

cục bộ 1 

chiều 

inventer 

12.000 

BTU 

APS/A

PO-

120,TO

KYO 

Sumikura 2024 Malaysia Sumikura 

- Công suất làm lạnh: 3.5kW 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 

1193W 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 

5.41  

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ 

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Ống dẫn môi chất lạnh: 

6.35/9.52mm 

+ Môi chất lạnh: R32 

+ Lượng gas nạp: 430g 

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy 

nén 5 năm 

Bộ 57 6.500.000 370.500.000 

2 
Điều hòa 

cục bộ 2 

APS/A

PO-
Sumikura 2024 Malaysia Sumikura 

- Công suất làm lạnh: 3.5kW 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 
Bộ 3 8.700.000 26.100.000 



chiều 

inventer 

12.000 

BTU 

H120,T

OKYO 

1113W 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 

5.25  

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ 

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Ống dẫn môi chất lạnh: 

6.35/9.52mm 

+ Môi chất lạnh: R32 

+ Lượng gas nạp: 640g 

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy 

nén 5 năm 

3 

Điều hòa 

cục bộ 1 

chiều 

inventer 

18.000 

BTU 

APS/A

PO-

180,TO

KYO 

Sumikura 2024 Malaysia Sumikura 

- Công suất làm lạnh: 5.3kW 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 

1472W 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 

5.53  

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ 

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Ống dẫn môi chất lạnh: 

6.35/12.7mm. 

Bộ 26 9.800.000 254.800.000 



+ Môi chất lạnh: R32 

+ Lượng gas nạp: 700g 

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy 

nén 5 năm 

4 

Điều hòa 

cục bộ 2 

chiều 

inventer 

18.000 

BTU 

APS/A

PO-

H180,T

OKYO 

Sumikura 2024 Malaysia Sumikura 

- Công suất làm lạnh: 5.3kW 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 

1606W 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 

5.0  

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ 

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Ống dẫn môi chất lạnh: 

6.35/12.7mm 

+ Môi chất lạnh: R32 

+ Lượng gas nạp: 960g 

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy 

nén 5 năm 

Bộ 5 12.300.000 61.500.000 

5 

Điều hòa 

cục bộ 1 

chiều 

inventer 

24.000 

APS/A

PO-

240,TO

KYO 

Sumikura 2024 Malaysia Sumikura 

- Công suất làm lạnh: 7kW 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 

2135W 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 

Bộ 17 13.000.000 221.000.000 



BTU 5.5  

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ 

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Ống dẫn môi chất lạnh: 

6.35/15.9mm 

+ Môi chất lạnh: R32 

+ Lượng gas nạp: 1050g 

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy 

nén 5 năm 

6 

Ống đồng 

D6.35 dày 

0.81mm 

Ø6.35x

0.81 
Hailiang 2024 

Việt 

Nam 
Hailiang 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 12.000 

BTU; 18.000 BTU và 24.000 

BTU 

Mét 1190 65.000 77.350.000 

7 

Ống đồng 

D9.52 dày 

0.81mm 

Ø9.52x

0.81 
Hailiang 2024 

Việt 

Nam 
Hailiang 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 12.000 

BTU 

Mét 660 90.000 59.400.000 

8 

Ống đồng 

D12.7 dày 

0.81mm 

Ø12.7x

0.81 
Hailiang 2024 

Việt 

Nam 
Hailiang 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 18.000 

BTU 

Mét 345 100.000 34.500.000 

9 Ống đồng Ø15.9x

0.81 
Hailiang 2024 

Việt 

Nam 
Hailiang 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 24.000 
Mét 190 120.000 22.800.000 



D15.9 dày 

0.81mm 

BTU 

10 
Bảo ôn D6 

dày 19mm 

O6MM 

ID X 

19MM 

Superlon 2024 
Việt 

Nam 
Superlon 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 12.000 

BTU; 18.000 BTU và 24.000 

BTU 

Mét 1190 10.000 11.900.000 

11 

Bảo ôn 

D10 dày 

19mm 

1OMM 

ID X 

19MM 

Superlon 2024 
Việt 

Nam 
Superlon 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 12.000 

BTU 

Mét 660 12.000 7.920.000 

12 

Bảo ôn 

D13 dày 

19mm 

13MM 

ID X 

19MM 

Superlon 2024 
Việt 

Nam 
Superlon 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 18.000 

BTU 

Mét 345 15.000 5.175.000 

13 

Bảo ôn 

D16 dày 

19mm 

I6MM 

ID X 

19MM 

Superlon 2024 
Việt 

Nam 
Superlon 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 24.000 

BTU 

Mét 190 20.000 3.800.000 

14 

Bảo ôn 

D28 dày 

10mm 

28MM 

ID X 

10MM 

Superlon 2024 
Việt 

Nam 
Superlon 

Sử dụng được/tương thích với 

các loại máy điều hòa 12.000 

BTU; 18.000 BTU và 24.000 

BTU 

Mét 1190 30.000 35.700.000 

15 Giá đỡ TNP-

450 

Thiên 

Nam Phú 
2024 

Việt 

Nam 

Thiên 

Nam Phú 

- Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ 

- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 

100kg phù hợp với dàn nóng 

dòng máy từ 12.000BTU - 

Bộ 108 12.0000 12.960.000 



24.000BTU 

16 
Dây điện 

2x2.5mm 

252225

02 
Cadisun 2024 

Việt 

Nam 
Cadisun 

- Kiểu mềm. 

- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều 

sợi thẳng 

- Kích thước đường kính lõi 

dây: 2 x 2.5 

- Số ruột: 2 ruột 

- Mặt cắt danh định của dây: 

ruột dây đến 10 mm2 

Mét 4000 18.500 74.000.000 

17 
Aptomat 

25A 

PS45S/

C2025 
Sino 2024 

Việt 

Nam 
Sino 

- Số cực: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 25A 

- Điện áp: 220 - 240V 

- Dòng cắt: 6 kA 

Bộ 108 100.000 10.800.000 

18 

Vật tư phụ 

lắp đặt 

(băng dính, 

nở đạn, 

vít…) 

TNP-

VTP 

TNP-

VTP 
2024 

Việt 

Nam 
Việt Nam 

- Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, 

nở đạn, vít…) 
Bộ 108 100.000 10.800.000 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 1.301.005.000 

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm linh một triệu, không trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.) 



PHỤ LỤC 02 – CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 8641/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

Stt 
Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành 

 dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 
Thành tiền 

1 
Dịch vụ lắp 

đặt 
1 Gói 

Lắp đặt tại các vị trí yêu 

cầu (thuộc các khu nhà 

cao tầng, vị trí cao nhất 

thuộc tầng 11 tòa nhà 11 

tầng…) – Bệnh viện đa 

khoa Bắc Ninh số 2 

Đáp ứng đúng yêu cầu 

tại Mục 1.3. Các yêu 

cầu khác – Dẫn chiếu 

chương V – Yêu cầu 

về kỹ thuật E-HSMT 

48.600.000 48.600.000 

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 48.600.000 

(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./.) 
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